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CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

1.1 Mục đích
Nhằm mục đích đo kiểm, đánh giá chất lượng mạng lưới, đề xuất khuyến nghị hiệu chỉnh đảm bảo phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh/thành phố.

Phục vụ công tác báo cáo tự kiểm tra chất lượng dịch vụ viễn thông theo thông tư số 08/2013/TT-BTTTT.

1.2 Bài test
	Đo đánh giá, tối ưu

	STT
	MS
	Bài Đo
	Cách thiết lập
	Phương pháp xác định
	Các chỉ tiêu cần phân tích

	 
	LAPTOP 1 - MOBIFONE
	 
	 
	 

	1
	MS1 - MS2
	Đo chất lượng 2G only
	MS gọi MS, long call, duration 120s nghỉ 10s. Lock 2G only
	 + Đo 1 lần toàn bộ theo route đo của tỉnh/thành phố.
	2G: CSSR, CDR, RxQual, Call setup time

	2
	MS3
	Đo tốc độ download data 2G MobiFone
	Download file size 5MB, nghỉ 30s giữa 2 lần download rồi lặp lại.
	+ Đo 1 lần toàn bộ theo route đo của tỉnh/thành phố.
	2G: PS CSSR, PS download throughput

	3
	MS4
	Scan 2G Mobifone
	Scan 2G only theo 2 dải tần số G900 (trong dải tần số 84-124), G1800 (trong dải tần số 612-711), BSIC decode
	 + Đo 1 lần toàn bộ theo route đo của tỉnh/thành phố.
	Rxlev

	 
	LAPTOP 2 - MOBIFONE
	 
	 
	 

	1
	MS5 - MS6
	Đo chất lượng 3G only
	MS gọi MS, long call, duration 120s nghỉ 10s. Lock 3G only
	 + Đo 1 lần toàn bộ theo route đo của tỉnh/thành phố.
	3G: CSSR, CDR, Call setup time

	2
	MS7
	Đo tốc độ download data 3G Mobifone
	Download file size 2GB trong 120s, nghỉ 30s giữa mỗi lần download rồi lặp lại
	+ Đo 1 lần toàn bộ theo route đo của tỉnh/thành phố.
	PS download throughput, PS call setup time, PS CSSR

	3
	MS8
	Scan 3G Mobifone
	Scan 3G only theo 3 tần số U2100 là 10562, 10587 và 10612
	 + Đo 1 lần toàn bộ theo route đo của tỉnh/thành phố.
	RSCP, EcIo, Pilot Pollution

	 
	LAPTOP 3 - MOBIFONE
	 
	 
	 

	1
	MS9 - MS10
	Đo CSSR, MOS, CDR Mobifone (dual mode)
	MS gọi MS, duration 70s, nghỉ 30s
	+ Đo 1 lần toàn bộ theo route đo của tỉnh/thành phố.
	CSSR,

	
	
	
	MOS chọn giải thuật POLQA
	
	MOS 2G, MOS 3G

	
	
	
	 
	
	MOS Dualmode, CDR

	
	
	
	 
	
	 

	2
	MS11
	Đo tốc độ upload data 3G Mobifone
	Upload file size 500 MB trong 120s, nghỉ 30s rồi lặp lại.
	+ Đo 1 lần toàn bộ theo route đo của tỉnh/thành phố.
	PS upload throughput

	 
	LAPTOP 4 - VINAPHONE
	 
	 
	 
	 

	1
	MS12
	Đo tốc độ download data 3G Vinaphone
	Download file size 2GB trong 120s, nghỉ 30s giữa mỗi lần download rồi lặp lại
	 + Đo 1 lần toàn bộ theo route đo của tỉnh/thành phố.
	PS download throughput


	2
	MS13
	Scan 2G Vinaphone
	Scan 2G only theo 2 dải tần số G900 (trong dải tần số 1-41), G1800 (trong dải tần số 512-611), BSIC decode
	 + Đo 1 lần toàn bộ theo route đo của tỉnh/thành phố.
	Rxlev

	3
	MS14
	Scan 3G Vinaphone
	Scan 3G only theo 3 tần số U2100 là 10788, 10813, 10838
	 + Đo 1 lần toàn bộ theo route đo của tỉnh/thành phố.
	RSCP, EcIo, Pilot Pollution

	 
	LAPTOP 5 - VINAPHONE
	 
	 
	 

	1
	MS15 - MS16
	Đo CSSR, MOS, CDR Vinaphone (dual mode)
	MS gọi MS, duration 70s, nghỉ 30s
	 + Đo 1 lần toàn bộ theo route đo của tỉnh/thành phố.
	CSSR,

	
	
	
	MOS chọn giải thuật POLQA
	
	MOS 2G, MOS 3G

	
	
	
	 
	
	MOS Dualmode, CDR

	2
	MS17
	Đo tốc độ upload data 3G Vinaphone
	Upload file size 500 MB trong 120s, nghỉ 30s rồi lặp lại.
	+ Đo 1 lần toàn bộ theo route đo của tỉnh/thành phố.
	PS upload throughput

	 
	LAPTOP 6 - VIETTEL
	 
	 
	 

	1
	MS18
	Đo tốc độ download data 3G Viettel
	Download file size 2GB trong 120s, nghỉ 30s giữa mỗi lần download rồi lặp lại
	+ Đo 1 lần toàn bộ theo route đo của tỉnh/thành phố.
	PS download throughput

	2
	MS19
	Scan 2G Viettel
	Scan 2G only theo 2 dải tần số G900 (trong dải tần số 42-83), G1800 (trong dải tần số 712-811), BSIC decode
	+ Đo 1 lần toàn bộ theo route đo của tỉnh/thành phố.
	Rxlev

	3
	MS20
	Scan 3G Viettel
	Scan 3G only theo 4 tần số U2100 là 10638, 10663, 10688  và 10713
	+ Đo 1 lần toàn bộ theo route đo của tỉnh/thành phố.
	RSCP, EcIo, Pilot Pollution

	 
	LAPTOP 7 - VIETTEL
	 
	 
	 

	1
	MS21 - MS22
	Đo CSSR, MOS, CDR Viettel (dual mode)
	MS gọi MS, duration 70s, nghỉ 30s
	 + Đo 1 lần toàn bộ theo route đo của tỉnh/thành phố.
	CSSR,

	
	
	
	MOS chọn giải thuật POLQA
	
	MOS 2G, MOS 3G

	
	
	
	 
	
	MOS Dualmode, CDR

	2
	MS23
	Đo tốc độ upload data 3G Viettel
	Upload file size 500 MB trong 120s, nghỉ 30s rồi lặp lại.
	+ Đo 1 lần toàn bộ theo route đo của tỉnh/thành phố.
	PS upload throughput

	
	LAPTOP 8 - MOBIFONE
	
	
	

	1
	MS24 - MS25
	Đo cước
	- Đo tại một vị trí cố định. Đo thoại Dual mode với các thời gian cho mỗi cuộc gọi là 5s, 10s, 20s, 30s, 60s và 90s thời gian nghỉ giữa các cuộc gọi là 10s. 
- Số lượng cuộc gọi tối thiểu với mỗi mẫu thời gian trên là 1800 cuộc gọi nội mạng và 600 cuộc gọi ngoại mạng.
	Tổng số mẫu tối thiểu là:

- 10800 mẫu đo nội mạng. 

- 3600 mẫu đo ngoại mạng.
	Độ sai lệch cước


Ghi chú: 

· Các tỉnh không đo 9 chỉ tiêu báo cáo Bộ thì bỏ qua bài đo cước (lap top 8)

CHƯƠNG 2. THÔNG TIN CHUNG

1.3 Route Test(add cả tems cell 2G, 3G vào map)
Phân bổ site và route test
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Route đo thực tế
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1.4 Danh sách site

Số lượng site của tỉnh
	Tỉnh/Thành phố
	Số lượng Site 

	[Tên tỉnh/Thành phố]
	2G: 298; 3G: 236


Danh sách Sites
	STT
	Site name
	Site type
	Long
	Lat

	
	
	
	
	


1.5 Thiết bị test

GPS ANT, laptop, UE (Sony W995,C7),TEMS
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU KPI

1.6 Tổng quan các chỉ tiêu DT KPI

1.6.1 Các chỉ tiêu DT KPI (Cập nhật lại Ghi chú tùy theo bài đo; target cập nhật theo số liệu đã làm việc với các TTML)
	STT
	KPI
	Formula
	Target
	MobiFone
	VinaPhone
	Viettel
	Ghi Chú

	KPI đo Benchmark

	1.00
	CSSR
	Call setup/(Call Setup + Blocked call)*100
	>=92%
	99.32
	96.61
	99.39
	 

	 
	Call Setup
	 
	 
	4967.00
	4075.00
	4374.00
	 

	 
	Blocked call
	 
	 
	34.00
	143.00
	27.00
	 

	2.00
	CDR
	Dropped Call/Call Setup*100
	<=5%
	0.24
	0.61
	0.09
	 

	 
	Call drop
	 
	 
	12.00
	25.00
	4.00
	 

	 
	Call Re-establishment
	 
	 
	6.00
	50.00
	6.00
	 

	3.00
	MOS
	 % số mẫu >=3
	>=90%
	93.85
	93.86
	97.91
	 

	 
	 
	Giá trị trung bình
	 
	4.03
	3.80
	4.07
	 

	4.00
	MOS 2G
	 % số mẫu >=3
	>=90% 
	85.86
	84.55
	82.69
	 

	 
	 
	Giá trị trung bình
	 
	3.69
	3.56
	3.68
	 

	5.00
	MOS 3G
	  % số mẫu >=3
	>=90% 
	95.65
	90.52
	97.76
	 

	 
	 
	Giá trị trung bình
	 
	4.10
	3.81
	4.08
	 

	6.00
	%3G
	% số mẫu trên 3G/Tổng số mẫu
	 
	23.01
	8.15
	3.26
	 

	7.00
	%2G
	% số mẫu trên 2G/Tổng số mẫu
	 
	76.99
	91.85
	96.74
	 

	8.00
	RxLev 
	% số mẫu Rxlev >=- 95 dBm
	0.90
	100.00
	92.38
	100.00
	 

	 
	 
	Giá trị trung bình
	 
	-55.60
	-65.88
	-57.82
	Khi quét trúng đợt swap của VinaPhone ở 1 khu Vĩnh Châu

	9.00
	RxQual
	% số mẫu RxQual < 3
	0.90
	82.89
	 
	 
	 

	 
	 
	Giá trị trung bình
	 
	1.29
	 
	 
	 

	10.00
	RSCP
	% số mẫu RSCP >=- 95 dBm
	 90%
	93.13
	96.23
	88.85
	 

	 
	 
	Giá trị trung bình
	 
	-79.25
	-78.56
	-77.64
	 

	11.00
	EcNo
	% số mẫu EcNo >= -12
	0.90
	83.77
	84.36
	92.94
	 

	 
	 
	Giá trị trung bình
	 
	-8.70
	-9.50
	-8.20
	 

	12.00
	Pilot pollution – Carrier chính, có ở tất cả các NodeB
	Pilot pollution point (có từ 4 tín hiệu, trong khoảng 0-5dB so với tín hiệu có RSCP tốt nhất)/Tổng số mẫu*100
	0.05
	0.25
	0.28
	0.27
	 

	Data 3G

	1.00
	Download PS CSSR
	PDP Context Activation / PDP Context Activation Request* 100
	>=92%
	98.78
	99.22
	99.81
	 

	 
	PDP Context Activation
	 
	 
	3490.00
	3819.00
	2688.00
	 

	 
	PDP Context Activation Request
	 
	 
	3533.00
	3849.00
	2693.00
	 

	2.00
	Upload PS CSSR
	PDP Context Activation / PDP Context Activation Request* 100
	>=92%
	98.90
	99.73
	99.79
	 

	 
	PDP Context Activation
	 
	 
	2508.00
	2984.00
	2869.00
	 

	 
	PDP Context Activation Request
	 
	 
	2536.00
	2992.00
	2875.00
	 

	3.00
	PS call setup time
	ms
	< 5s
	1.19
	1.81
	1.42
	 

	4.00
	PS download throughput
	kbps
	> 600
	3470.00
	4845.00
	6673.00
	 

	5.00
	PS upload throughput
	kbps
	 
	2329.00
	2089.00
	2783.00
	 

	Chất lượng 3G MobiFone

	1.00
	RSCP
	% số mẫu RSCP >=- 95 dBm
	0.90
	93.13
	 

	2.00
	EcNo
	% số mẫu EcNo >= -12
	0.90
	83.77
	 

	3.00
	Pilot pollution – Carrier chính, có ở tất cả các NodeB
	Pilot pollution point (có từ 4 tín hiệu, trong khoảng 0-5dB so với tín hiệu có RSCP tốt nhất)/Tổng số mẫu*100
	0.05
	0.25
	 

	4.00
	CSSR
	Call setup/(Call Setup + Blocked call)*100
	>=92%
	97.29
	 

	 
	Call Setup
	 
	 
	3381.00
	 

	 
	Blocked call
	 
	 
	94.00
	 

	5.00
	CDR
	Dropped Call/Call Setup*100
	<=5%
	1.75
	 


	 
	Call drop
	 
	 
	59.00
	 

	 
	Call Re-establishment
	 
	 
	78.00
	 

	6.00
	Call setup time
	ms
	<7s
	6144.00
	 

	Data 2G MobiFone

	1.00
	PS CSSR
	PDP Context Activation / PDP Context Activation Request* 100
	 
	99.17
	 

	 
	PDP Context Activation
	 
	 
	3479.00
	 

	 
	PDP Context Activation Request
	 
	 
	3508.00
	 

	2.00
	PS download throughput
	kbps
	 
	79.47
	 

	Chất lượng 2G MobiFone

	1.00
	RxLev
	% số mẫu Rxlev >=- 95 dBm
	0.90
	100.00
	 

	2.00
	RxQual
	% số mẫu RxQual < 3
	0.90
	82.89
	 

	3.00
	CSSR
	 Call setup/(Call Setup + Blocked call)*100
	>=92%
	99.40
	 

	 
	Call Setup
	 
	 
	3660.00
	 

	 
	Blocked call
	 
	 
	22.00
	 

	4.00
	CDR
	 Dropped Call/Call Setup*100
	<=5%
	0.33
	 

	 
	Call drop
	 
	 
	12.00
	 

	 
	Call Re-establishment
	 
	 
	0.00
	 

	5.00
	HOSR
	 HO success/HO attempt*100
	 >=95%
	98.23
	 

	6.00
	Call setup time 
	ms
	<7s
	7389.00
	 


Ghi chú:

+ Rxlev: GSM Top BCCH/BSIC scan-RSSI(dBm)-Top1

+ RxQual: RxqualSub

+ RSCP: WCDMA PSC Scanning- ARFCN vùng phủ tốt nhất-Sc Aggr Ec (dBm)-Top1

+ EcNo: WCDMA PSC Scanning-ARFCN vùng phủ tốt nhất -Sc Aggr Ec/Io(dB)-Top1

+ PS download throughput: Application Layer Throughput Downlink (kbps)

+ PS upload throughput: Application Layer Throughput Uplink (kbps)

+ Pilot pollution: Poss No Of AS Member: Assumed Reporting Range = 5 (dB) - Carrier chính, có ở tất cả các NodeB.
+ Call setup time: MO_Call_Setup_Time_ms (từ bản tin RR Channel/Connection Request đến bản tin CC Alerting)

+ PS call setup time: tính từ bản tin RR Connection Request (originatingHighPrioritySignalling) đến bản tin Activate PDP Context Accept.
1.6.2 Tổng hợp các chỉ tiêu theo cluster(dùng cho report mức tỉnh, đối với cluster thì bỏ qua)
Chi tiết theo phụ lục 1.

1.6.3 Đánh giá các chỉ tiêu đo kiểm báo cáo Bộ(các tỉnh không đo báo cáo bộ thì bỏ qua)
QCVN 36:2015/BTTTT
	TT
	Chỉ tiêu chất lượng dịch vụ
	Mức theo QCVN 36:2015/BTTTT
	Số lượng mẫu tối thiểu phải đo kiểm theo quy định tại QCVN 36:2015/BTTTT
	Số lượng mẫu đo kiểm thực tế
	Mức chất lượng thực tế đạt được

	1
	Độ sẵn sàng của mạng vô tuyến
	≥ 95%
	100.000 mẫu
	
	

	2
	Tỷ lệ cuộc gọi được thiết lập thành công
	≥ 98%
	3.000 cuộc
	
	

	3
	Tỷ lệ cuộc gọi bị rơi
	≤ 2%
	3.000 cuộc
	
	

	4
	Chất lượng thoại (điểm chất lượng thoại trung bình ≥ 3,0)
	≥ 90%
	3.000 cuộc
	
	

	5
	Chất lượng thoại (điểm chất lượng thoại trung bình theo QCVN 36:2011 cũ)
	≥ 3,0
	3.000 cuộc
	
	

	6
	Độ chính xác ghi cước
	 
	 
	
	

	
	- Tỷ lệ cuộc gọi bị ghi cước sai
	≤ 0,1%
	10.000 cuộc
	
	

	
	- Tỷ lệ thời gian đàm thoại bị ghi cước sai
	≤ 0,1%
	10.000 cuộc
	
	

	7
	Tỷ lệ cuộc gọi bị tính cước, lập hoá đơn sai
	
	 
	
	

	
	Tỷ lệ cuộc gọi bị tính cước sai
	( (((((
	10.000 cuộc
	
	

	
	Tỷ lệ cuộc gọi bị lập hóa đơn sai
	( (((((
	10.000 cuộc
	
	


Ghi chú:
· Độ sẵn sàng của mạng vô tuyến: Độ sẵn sàng của mạng vô tuyến: % số mẫu >=-100 dBm/100.000 mẫu được tính trên máy Scan 2G - RSSI (dBm): Top #1
· Chất lượng thoại (MOS):

· MOS bao gồm đo indoor, outdoor, route

· Tổng số cuộc gọi có điểm MOS: bỏ cuộc gọi không có Call End và bỏ cuộc gọi bị drop 
· Event: POLQA NB Score DL
· Chỉ tiêu cước: sẽ gửi kết quả thô theo mẫu về phòng Đo kiểm và Tối ưu

QCVN 81:2015/BTTTT
	TT
	Chỉ tiêu chất lượng dịch vụ
	Mức theo QCVN 81:2014/BTTTT
	Số lượng mẫu tối thiểu phải đo kiểm theo quy định tại QCVN 81:2011/BTTTT
	Số lượng mẫu đo kiểm thực tế
	Mức chất lượng thực tế đạt được

	1
	Độ sẵn sàng của mạng vô tuyến
	 95%
	100.000 mẫu
	
	

	2
	Tỷ lệ truy nhập thành công dịch vụ
	 90%
	1.500 mẫu
	
	

	3
	Thời gian trễ truy nhập dịch vụ trung bình
	 10s
	1.500 mẫu
	
	

	4
	Tỷ lệ truyền tải dữ liệu bị rơi
	 10%
	1.500 mẫu
	
	

	5
	Tốc độ tải dữ liệu
	
	
	
	

	
	Tốc độ tải dữ liệu trung bình hướng xuống (Mbit/s)
	Pd ≥ Vdavg
	
	
	

	
	Tốc độ tải dữ liệu trung bình hướng lên (Mbit/s)
	Pu ≥ Vuavg
	
	
	

	
	Tỷ lệ (%) số mẫu có tốc độ tải xuống lớn hơn hoặc bằng 1 Mbit/s
	≥ 95%
	1.500 mẫu
	
	


Ghi chú:
Độ sẵn sàng của mạng vô tuyến: % số mẫu >=-100 dBm/100.000 mẫu được tính trên máy scan 3G - Sc Aggr Ec (dBm): Top #1
Tổng số lần PDP Context Activation Request là tổng số phiên Start phiên
Tổng số lần PDP Context Activation là tổng số phiên Access được vào dịch vụ

Số lần MO PS Call Dropped là tổng số lần có Access mà không có End để kết thúc phiên.

· PASR (tỷ lệ truy nhập thành công dịch vụ) = PDP Context Activation/ PDP Context Activation Request

· PDR (tỷ lệ truyền tải dữ liệu bị rơi) = MO PS Call Dropped/PDP Context Activation

· PS Setup time (thời gian trễ truy nhập dịch vụ trung bình) = trung bình cộng Setup time của từng phiên (Trong trường hợp báo cáo Bộ thì dùng công thức này)
· Tốc độ tải dữ liệu (% > 1 Mbps) = Tổng thông lượng (byte) có tốc độ lớn hơn 1000 / PDP Context Activation
1.7 Chi tiết các chỉ tiêu DT KPI

1.7.1 RxQual Sub
	Range
	Legend
	Count
	Density(%)
	Accumulation (%)

	[Min,2)
	 
	153591
	73.16
	73.16

	[2,3)
	 
	20440
	9.74
	82.89

	[3,4)
	 
	16913
	8.06
	90.95

	[4,6)
	 
	15655
	7.46
	98.41

	(6,Max]
	 
	3343
	1.59
	100.00


	Operator
	Average
	Minimum
	Maximum

	MobiFone
	1.287
	0
	7

	VinaPhone
	
	
	

	Viettel
	
	
	


Phân bố RxQual_Sub:
	MobiFone
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1.7.2 Rxlev Sub
	Range
	Legend
	Count
	Density(%)
	Accumulation (%)

	[-65,Max]
	
	63625
	82.84
	82.84

	[-75,-65)
	
	11912
	15.51
	98.34

	[-85,-75)
	
	1270
	1.65
	100.00

	[-95,-85)
	
	2
	0.00
	100.00

	[-105,-95)
	
	0
	0.00
	100.00

	[Min,-105)
	
	0
	0.00
	100.00


	
	Average
	Minimum
	Maximum

	MobiFone
	-55.6
	-87
	-33

	VinaPhone
	-65.88
	-112
	-33

	Viettel
	-57.82
	-88
	-33


Phân bố RxLev:

	MobiFone
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1.7.3 RSCP 
	Range
	Legend
	Count
	Density(%)
	Accumulation (%)

	[-65,Max]
	 
	22818
	9.29
	9.29

	[-75,-65)
	 
	65115
	26.52
	35.81

	[-85,-75)
	 
	82189
	33.47
	69.29

	[-95,-85)
	 
	58539
	23.84
	93.13

	[-105,-95)
	 
	16546
	6.74
	99.86

	[Min,-105)
	 
	332
	0.14
	100.00


	Operator
	Average
	Minimum
	Maximum

	MobiFone
	-79.25
	-114
	-43

	VinaPhone
	-78.56
	-120
	-30

	Viettel
	-77.64
	-120
	-40


Phân bố RSCP:

	MobiFone
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1.7.4 EcNo

	Range
	Legend
	Count
	Density(%)
	Accumulation (%)

	[-6,Max]
	 
	94705
	38.57
	38.57

	[-10,-6)
	 
	92856
	37.82
	76.39

	[-12,-10)
	 
	17892
	7.29
	83.67

	[-15,-12)
	 
	5627
	2.29
	85.97

	[Min,-15)
	 
	34459
	14.03
	100.00


	Operator
	Average
	Minimum
	Maximum

	MobiFone
	-8.7
	-27
	-1.7

	VinaPhone
	-9.5
	-27
	-2.4

	Viettel
	-8.2
	-27
	-1.7


Phân bố EcNo:
	MobiFone
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1.7.5 Pilot Pollution - Poss No Of AS Member>= 4: Assumed Reporting Range = 5 (dB)
	Range
	Legend
	Count
	Density(%)
	Accumulation (%)

	[Min,2)
	 
	239443
	97.56
	97.56

	[2,3)
	 
	3874
	1.58
	99.14

	[3,4)
	 
	1511
	0.62
	99.75

	[4,5)
	 
	467
	0.19
	99.94

	[5,Max]
	 
	137
	0.06
	100.00


	Operator
	Giá trị

	MobiFone
	0.25

	VinaPhone
	0.28

	Viettel
	0.27


Phân bố pilot pollution:
	MobiFone
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1.7.6 3G PS Download throughput 
	Range
	Legend
	Count
	Density(%)
	Accumulation (%)

	[4000,Max)
	
	54171
	33.92
	33.92

	[2000,4000)
	
	53764
	33.66
	67.58

	[1200,2000)
	
	24054
	15.06
	82.64

	[600,1200)
	
	15621
	9.78
	92.42

	[348,600)
	
	5358
	3.35
	95.78

	[Min,348)
	
	6747
	4.22
	100.00


	Operator
	Average
	Minimum
	Maximum

	MobiFone
	3470
	0
	23403

	VinaPhone
	4845
	0
	34502

	Viettel
	6673
	0
	32505


Bản đồ tốc độ download 3G:
	MobiFone
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1.7.7 3G PS Upload throughput 
	Range
	Legend
	Count
	Density(%)
	Accumulation (%)

	[1200, Max)
	
	136206
	82.96
	82.96

	[800,1200)
	
	9663
	5.89
	88.85

	[500,800)
	
	5722
	3.49
	92.34

	[300,500)
	
	3588
	2.19
	94.52

	[100,300)
	
	4595
	2.80
	97.32

	[Min,100)
	
	4399
	2.68
	100.00


	Operator
	Average
	Minimum
	Maximum

	MobiFone
	2329
	0
	7344

	VinaPhone
	2089
	0
	8109

	Viettel
	2783
	0
	7347


Bản đồ tốc độ upload 3G:
	MobiFone
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1.7.8 3G PS callsetup time
Biểu đồ phân bổ thời gian thiết lập phiên download:
	Operator
	Giá trị

	MobiFone
	1.19

	VinaPhone
	1.81

	Viettel
	1.42


	MobiFone
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	Viettel
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	Vinaphone
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1.7.9 CS callsetup time

Biểu đồ phân bổ thời gian thiết lập cuộc gọi thoại phần 2G:
	
	Giá trị

	MobiFone
	7389


	MobiFone

	[image: image26.png]KSMTMS1
TEMS_Service_KPIs

I Mean Min Max Count
73592646355 3305 16761 E
POF%[ & 5 M0_Call_Setup_Time_ms e
100
%0 %0
£ £
7 7
) 582 )
50 50
4y
) )
30 30
2 2
10 10
o [ o
From Tin 7600 2000 5050
To 1000 2000 3000 200 Sum
[Count] o o o 1 558
PDF o o o [XIE] 100







Biểu đồ phân bổ thời gian thiết lập cuộc gọi thoại phần 3G:
	Operator
	Giá trị

	MobiFone
	6144


	MobiFone
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1.7.10 MOS (dual)
	Range
	Legend
	Count
	Density(%)
	Accumulation (%)

	[4,Max]
	
	16181
	66.98
	66.98

	[3,4)
	
	6494
	26.88
	93.86

	[2,3)
	
	1185
	4.91
	98.76

	[1,2)
	
	299
	1.24
	100.00

	[Min,1)
	
	0
	0.00
	100.00


	Operator
	Average
	Minimum
	Maximum

	MobiFone
	4.03
	1
	4.5

	VinaPhone
	3.8
	1
	4.5

	Viettel
	4.07
	1
	4.5


Bản đồ MOS:

	MobiFone
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	Viettel
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	Vinaphone
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1.7.11 2G PS Download throughput

	Range
	Legend
	Count
	Density(%)
	Accumulation (%)

	[90,Max]
	 
	40216
	34.36
	34.36

	[60,90)
	 
	23708
	20.26
	54.62

	[40,60)
	 
	20396
	17.43
	72.05

	[20,40)
	 
	21242
	18.15
	90.20

	[Min,20)
	 
	11470
	9.80
	100.00


	Average
	Maximum
	Minimum

	79.47
	380
	0


Bản đồ tốc độ download 2G:

	MobiFone
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CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CHI TIẾT
4.1 Phân tích xử lý các event
4.2 Phân tích vùng phủ kém

4.2.1 Vùng phủ RxQualSub
Tỷ lệ RxQualSub < 3

	Loại Driving Test
	Kết quả đo

	RxQualSub (%)
	82.59


Nhận xét: 
 Một số hình ảnh minh họa

4.2.2 Vùng phủ RxLev
Tỷ lệ RxLev >=-95 dBm
	Loại Driving Test
	Kết quả đo

	RxLev (%)
	100


Nhận xét: 
Một số hình ảnh minh họa:
4.2.3 Vùng phủ RSCP
Tỉ lệ RSCP >= -95dBm
	Loại Driving Test
	Kết quả đo

	RSCP (%)
	96.55


Nhận xét: 
Một số hình ảnh minh họa
4.2.4 Vùng phủ EcNo
Tỉ lệ EcNo >= -12dB
	Loại Driving Test
	Kết quả đo

	EcNo (%)
	81.88


Nhận xét: 
Một số hình ảnh minh họa
4.2.5 Bản đồ chất lượng thoại MOS 
Trung bình chất lượng tín hiệu thoại MOS
	Loại Driving Test
	Kết quả đo

	MOS
	3.36


% điểm MOS >=3
	Loại Driving Test
	Kết quả đo

	MOS
	


Nhận xét: 

Một số hình ảnh minh họa
4.2.6 3G PS Download Throughput
Trung bình tốc độ Download
	Loại Driving Test
	Kết quả đo

	Throughput Download (Mbps)
	2.739


Nhận xét: 

Một số hình ảnh minh họa
4.2.7 3G PS Upload Throughput
Trung bình tốc độ Upload
	Loại Driving Test
	Kết quả đo

	Throughput Upload (Mbps)
	1.657


Nhận xét: 

Một số hình ảnh minh họa
CHƯƠNG 5:  KẾT LUẬN VÀ DANH SÁCH TÓM TẮT YÊU CẦU HIỆU CHỈNH
5.1. Kết luận

So sánh với các đối thủ

Theo giá trị trung bình

	
	Giá trị
	Xếp hạng

	
	MobiFone
	VinaPhone
	Viettel
	MobiFone
	VinaPhone
	Viettel

	MOS
	3.53
	3.76
	3.70
	3
	1
	2

	Download
	6489
	4895
	8585
	2
	3
	1

	Upload
	1801
	1294
	3206
	2
	3
	1


Theo tỷ lệ % mẫu tốt

	
	Target
	Giá trị
	Xếp hạng

	
	
	MobiFone
	VinaPhone
	Viettel
	MobiFone
	VinaPhone
	Viettel

	MOS
	>=3
	78.01
	89.59
	91.02
	3
	2
	1

	Download
	>=2Mbps
	77.43
	71.05
	93.94
	2
	3
	1

	Upload
	>=800Kbps
	88.06
	66.07
	95.67
	2
	3
	1


5.2. Bảng tóm tắt điểm kém

5.3. Bảng tóm tắt CR

5.4. Đề xuất kiến nghị
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